
PHỤ LỤC 2. GIÁ DỊCH VỤ GIƯỜNG NẰM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../QĐ-BVTA ngày ..../..../..... 

 của Giám đốc Công ty CP Thiện An Tây Hồ) 

STT TÊN DỊCH VỤ 
 GIÁ DỊCH VỤ 

(VND)  

A B C 

7 Ngày giường điều trị Hồi sức tích cực (ICU) 3.500.000 

8 Ngày giường bệnh khoa Phụ Sản   

8.1 Giường phụ khoa - Phòng 1 giường (Phòng to) 3.700.000 

8.2 Giường phụ khoa - Phòng 1 giường (Phòng nhỏ) 3.100.000 

8.3 Giường phụ khoa - Phòng 2 giường (VNĐ/giường/ngày) 2.000.000 

8.4 Giường phụ khoa - phòng 3 giường (VNĐ/giường/ngày) 1.700.000 

8.5 Giường phụ khoa - Phòng 6 giường (VNĐ/giường/ngày) 1.500.000 

8.6 Giường sản khoa (mẹ và 1 con) - Phòng 1 giường (Phòng to) 4.400.000 

8.6 Giường sản khoa (mẹ và 2 con) - Phòng 1 giường (Phòng to) 4.800.000 

8.7 Giường sản khoa (mẹ và 1 con) - Phòng 1 giường (Phòng nhỏ) 4.100.000 

8.7 Giường sản khoa (mẹ và 2 con) - Phòng 1 giường (Phòng nhỏ) 4.400.000 

8.8 Giường sản khoa (mẹ và 1 con) - Phòng 2 giường (VNĐ/giường/ngày) 2.100.000 

8.8 Giường sản khoa (mẹ và 2 con) - Phòng 2 giường (VNĐ/giường/ngày) 2.400.000 

8.9 Giường sản khoa (mẹ và 1 con) - phòng 3 giường (VNĐ/giường/ngày) 2.100.000 

8.9 Giường sản khoa (mẹ và 2 con) - phòng 3 giường (VNĐ/giường/ngày) 2.400.000 



8.10 Giường sản khoa (mẹ và 1 con) - Phòng 6 giường (VNĐ/giường/ngày) 1.900.000 

8.11 Giường sản khoa (mẹ và 2 con) - Phòng 6 giường (VNĐ/giường/ngày) 2.100.000 

8.6 Giường da (bao gồm 1 chăn) 350.000 

8.7 Giường gấp vải 250.000 

Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.  

 


